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I

1 Nguyễn Thanh Tùng 16/3/1990
Tây Thuận,

Tây Sơn
Đại học Tài chính - ngân hàng Chính quy C B

Bộ đội 

xuất ngũ
82,00 41,00 2,50 43,50

Không 

trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Yến 12/10/1989 x
Phú Phong,

Tây Sơn
Đại học Tài chính - ngân hàng

Chính

 quy
B B 68,00 34,00 0,00 34,00

Không 

trúng tuyển

2 Đinh Ri 14/6/1993
Vĩnh An,

Tây Sơn
Cử nhân Tài chính Chính quy B

Cơ 

bản

Dân tộc thiểu 

số
28,00 0,00 5,00 33,00

Không 

trúng tuyển

II

1 Đào Thị Như 15/8/1995 x
Tây An,

Tây Sơn

Cử nhân Kinh tế - Kế hoạch - 

Đầu tư
Chính quy B B

Con 

Thương binh
83,00 0,00 5,00 88,00 Trúng tuyển

2 Nguyễn Minh Diệm 01/6/1994
Phú Phong,

Tây Sơn

Cử nhân Kinh tế - Kế hoạch - 

Đầu tư
Chính quy C

Cơ 

bản
84,00 0,00 0,00 84,00

Không 

trúng tuyển

Trừ điểm 

vi phạm 

quy chế 

thi

Kết quả 

điểm 

đạt được

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Ủy ban nhân dân xã Bình Tường

HUYỆN TÂY SƠN

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường:  01 chỉ tiêu

KẾT QUẢ ĐIỂM THI KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT Ghi chú

Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN

Công chức Tài chính - Kế toán: 01 chỉ tiêu

Điểm 

thi

THÔNG TIN THÍ SINH

Điểm ưu 

tiên
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III

1 Nguyễn Văn Hải 20/10/1992
Bình Nghi,

Tây Sơn

Đại học Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Chính quy B A 33,00 0,00 0,00 33,00

Không 

trúng tuyển

1 Trương Thị Thúy Hằng 26/10/1991 x
Tây An,

Tây Sơn
Cử nhân Luật

Vừa làm 

vừa học
B B 87,00 0,00 0,00 87,00 Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Kim Liên 10/10/1984 x
Tây Bình,

Tây Sơn
Cử nhân Luật Chính quy B

Cơ 

bản
82,00 0,00 0,00 82,00

Không 

trúng tuyển

3 Bùi Vũ Thế Trâm 26/3/1987 x
Phú Phong,

Tây Sơn
Cử nhân Quản lý nhà nước

Vừa làm 

vừa học
B KTV 77,00 0,00 0,00 77,00

Không 

trúng tuyển

4 Châu Thị Lệ Quảng 20/4/1998 x
Nhơn Mỹ,

An Nhơn
Cử nhân Quản lý nhà nước Chính quy B

Cơ 

bản
51,00 0,00 0,00 51,00

Không 

trúng tuyển

5 Trương Thị Như Quỳnh 05/8/1985 x
Nhơn Mỹ,

An Nhơn
Cử nhân Luật

Vừa làm 

vừa học
B B 36,00 0,00 0,00 36,00

Không 

trúng tuyển

6 Đinh Ngọc Hảo 25/6/1994
Vĩnh Hòa,

Vĩnh Thạnh
Cử nhân Quản lý nhà nước Chính quy B B

Dân tộc thiểu 

số
26,00 0,00 5,00 31,00

Không 

trúng tuyển

7 Đặng Thị Hiệp 02/3/1992 x
Mỹ Lộc,

Phù Mỹ
Cử nhân Luật

Vừa làm 

vừa học
B

Cơ 

bản
55,00 27,50 0,00 27,50

Không 

trúng tuyển

8 Nguyễn Quốc Toàn 11/6/1990
Phú Phong,

Tây Sơn
Cử nhân Luật Chính quy B A 10,00 0,00 0,00 10,00

Không 

trúng tuyển

Ủy ban nhân dân xã Tây An

Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường:  01 chỉ tiêu

Công chức Văn phòng - Thống kê:  01 chỉ tiêu
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IV

1 Huỳnh Minh Châu 12/3/1994
Mỹ Lộc,

Phù Mỹ
Kỹ sư Quản lý đất đai

Chính

 quy
B B

Con 

Thương binh
68,00 0,00 5,00 73,00 Trúng tuyển

2 Nguyễn Ngọc Thạch 10/02/1988
Tây An,

Tây Sơn
Cử nhân Quản lý đất đai Chính quy B KTV 37,00 0,00 0,00 37,00

Không 

trúng tuyển

3 Nguyễn Văn Hiệp 04/6/1988
Tây An,

Tây Sơn
Cử nhân Quản lý đất đai

Vừa làm 

vừa học
B

Cơ 

bản
57,00 28,50 0,00 28,50

Không 

trúng tuyển

V

1 Nguyễn Quốc Tuân 26/9/1986
Tây Phú,

Tây Sơn
Cử nhân Kế toán

Liên 

thông
B B 72,00 0,00 0,00 72,00 Trúng tuyển

2 Đỗ Thị Bé Ty 07/9/1987 x
Vĩnh Thịnh,

Vĩnh Thạnh
Cử nhân Kế toán

Vừa làm 

vừa học
B CĐ 60,00 0,00 0,00 60,00

Không 

trúng tuyển

3 Nguyễn Ngọc Ẩn 09/02/1991
Bình Hòa,

Tây Sơn
Cử nhân Kế toán

Vừa làm 

vừa học
B B 35,00 0,00 0,00 35,00

Không 

trúng tuyển

4 Lê Trương Uyên Như 10/01/1986 x
Phú Phong,

Tây Sơn
Cử nhân Kế toán Chính quy B B 15,00 0,00 0,00 15,00

Không 

trúng tuyển

1 Nguyễn An Định 03/01/1986
Tây Phú,

Tây Sơn
Cử nhân Giáo dục thể chất Chính quy A2

Cơ 

bản
53,00 0,00 0,00 53,00 Trúng tuyển

Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường:  01 chỉ tiêu

Ủy ban nhân dân xã Tây Bình

Ủy ban nhân dân xã Tây Phú

Công chức Tài chính - Kế toán: 01 chỉ tiêu

Công chức Văn hóa - Xã hội: 01 chỉ tiêu
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VI

1 Trương Thanh  Sang 26/12/1982
Tây Thuận,

Tây Sơn
Cử nhân Kinh tế nông nghiệp

Tại 

chức
B

Cơ 

bản
36,00 0,00 0,00 36,00

Không 

trúng tuyển

VII

1 Đặng Nữ Kim Hoa 18/12/1989 x
Bình Tường,

Tây Sơn

Trung cấp 

Kế toán doanh nghiệp sản xuất
Chính quy B B 41,00 0,00 0,00 41,00

Không 

trúng tuyển

2 Lê Thị Ngọc Thắm 24/10/1991 x
Phú Phong,

Tây Sơn

Trung cấp 

Kế toán doanh nghiệp sản xuất
Chính quy B B 40,00 0,00 0,00 40,00

Không 

trúng tuyển

1 Đinh Hoàng Ganh 13/4/1996
Vĩnh An,

Tây Sơn
Cử nhân Luật

Vừa làm 

vừa học
B

Cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số
85,00 0,00 5,00 90,00 Trúng tuyển

1 Đinh Thị Mướn 20/10/1996 x
Vĩnh An,

Tây Sơn
Trung cấp Hành chính văn thư

Chính 

quy
B

Cơ 

bản

Dân tộc 

thiểu số
25,00 0,00 5,00 30,00

Không 

trúng tuyển

VIII

1 Nguyễn Thị Nhựt 28/9/1984 x
Phú Phong,

Tây Sơn
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Tại 

chức
B B 70,00 0,00 0,00 70,00 Trúng tuyển

Công chức Tư pháp - Hộ tịch: 01 chỉ tiêu

Công chức Tài chính - Kế toán: 01 chỉ tiêu

Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Phong

Công chức Văn hóa - Xã hội: 01 chỉ tiêu

Công chức Văn phòng - Thống kê: 01 chỉ tiêu

Ủy ban nhân dân xã Tây Thuận

Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường:  01 chỉ tiêu

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An
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